
Số: 09/BG/ĐH-26

STT Tên sản phẩm
Quy cách

(mm)
Đơn vị 

tính

Giá 
trước thuế 

(đồng)

Giá 
sau thuế
(đồng)

01 Đai khởi thủy PP màu đen Ø50 x 3/4" Bộ              133,000              143,640 

02 Đai khởi thủy PP màu đen Ø63 x 3/4" Bộ              138,000              149,040 

03 Đai khởi thủy PP màu đen
Ø121.9 x 3/4"
(Ø100 x 20F)

Bộ              309,000              333,720 

04 Đai khởi thủy PP màu đen
Ø177.3 x 3/4"
(Ø150 x 20F)

Bộ              422,000              455,760 

05 Đai khởi thủy PP màu đen
Ø222.1 x 3/4"
(Ø200 x 20F)

Bộ              463,000              500,040 

Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm joint cao su và bù lon Inox.
- Thuế VAT: 8%

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA

BẢNG GIÁ ĐAI KHỞI THỦY
Đai lấy nước (khởi thủy) PP màu đen dùng để đấu nối với ống cấp nước Thành Phố

Áp dụng từ 7 giờ 00 phút ngày 25/03/2026 đến khi ban hành bảng giá mới
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